	BỘ TƯ PHÁP
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 306/BTP-KHTC
V/v hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong Ngành Tư pháp
	Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2009


	Kính gửi: 
	- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp;
- Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Những năm gần đây, công tác thống kê của Ngành Tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả nhất định. Thông tin thống kê đã góp phần giúp Lãnh đạo cơ quan Tư pháp các cấp hoạch định chính sách, chỉ đạo, Điều hành từng lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý. Thông tin thống kê được sử dụng nhiều hơn trong các báo sơ kết, tổng kết công tác của Ngành; làm cơ sở khách quan cho việc đánh giá tình hình, kết quả hoạt động, phân tích sâu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong một số lĩnh vực hoạt động của Ngành, trên cơ sở đó đề ra giải pháp đổi mới hoạt động chỉ đạo, Điều hành, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thống kê của Ngành còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, đặc biệt là chất lượng thông tin thống kê và việc chấp hành kỷ luật báo cáo thống kê. Do đó chưa có vai trò đáng kể trong công tác hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của mỗi địa phương. Qua theo dõi của Văn phòng Bộ cho thấy công tác thống kê chưa đi vào nề nếp, ổn định; tình trạng các đơn vị thuộc Bộ và địa phương không gửi hoặc gửi không đúng hạn các báo cáo thống kê định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm) còn diễn ra khá phổ biến; số liệu thống kê trong nhiều bản báo cáo có độ chính xác chưa cao, v.v... 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trước hết, do chế độ báo cáo thống kê trong Ngành Tư pháp hiện nay được quy định tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau, đặc biệt là thời Điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo thống kê chưa thống nhất; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thống kê trong nội bộ Ngành còn hạn chế. Bên cạnh đó, biên chế cán bộ làm công tác thống kê rất mỏng, đa số làm kiêm nhiệm, ít được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, v.v... Mặt khác, nhận thức của một bộ phận Lãnh đạo và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị về công tác thống kê chưa đầy đủ, chưa thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thống kê đối với việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách chung của cả nước, của mỗi địa phương và hoạt động quản lý chỉ đạo, Điều hành của Bộ. Một số cơ quan, đơn vị còn nặng về "bệnh thành tích" trong báo cáo thống kê hoặc có tâm lý báo cáo thống kê mang tính "đối phó"; một số cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê thiếu tinh thần trách nhiệm, trong khi thủ trưởng cơ quan, đơn vị buông lỏng hoặc chủ quan, không kiểm tra kết quả thống kê cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến số liệu thống kê không chính xác.
Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác thống kê và từng bước hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức đánh giá thực trạng công tác thống kê, đồng thời đang khẩn trương xây dựng Đề án đổi mới công tác thống kê của Ngành. Trên cơ sở kết quả của Đề án này, thời gian tới Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất các cơ quan, đơn vị trong Ngành thực hiện công tác thống kê.

Trong thời gian xây dựng, hoàn thiện Đề án và văn bản hướng dẫn thống nhất về công tác thống kê trong Ngành Tư pháp, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Ngành thực hiện nghiêm một số nội dung sau đây: 
1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định tại các văn bản hiện đang áp dụng trong Ngành. Việc thu thập số liệu, lập biểu thống kê phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, trung thực, khoa học. Số liệu thống kê trong một số lĩnh vực cần được kiểm tra chéo với số liệu thống kê của các Sở, ban ngành liên quan ở địa phương.

2. Tăng cường kỷ luật báo cáo thống kê trong toàn Ngành Tư pháp. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ngành trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo các quy định hiện hành và hướng dẫn tại Công văn này. Báo cáo thống kê phải được gửi đúng thời hạn. 
Xác định việc chấp hành kỷ luật báo cáo thống kê của các cơ quan, đơn vị là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng quy định tại Quyết định số 1549/QĐ-BTP ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Bảng chấm Điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ngành xét thi đua, Vụ Thi đua - Khen thưởng phải tập hợp ý kiến của Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc chấp hành kỷ luật báo cáo thống kê của từng cơ quan, đơn vị để Hội đồng xem xét, quyết định.

3. Để phục vụ cho việc tổng kết công tác của Ngành năm 2009, bên cạnh việc thực hiện báo cáo thống kê theo các quy định hiện hành (như đề cập tại Mục 1 Công văn này), Bộ Tư pháp hướng dẫn tạm thời các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê một số lĩnh vực hoạt động của Ngành như sau:

3.1. Biểu thống kê, phạm vi và thời Điểm lấy số liệu thống kê:

Các Sở Tư pháp thống kê số liệu trên phạm vi toàn tỉnh theo 08 biểu mẫu (theo danh Mục nêu trong Phụ lục kèm theo Công văn này). Thời Điểm lấy số liệu thống kê tính từ ngày 01/10/2008 đến hết ngày 30/9/2009. Riêng số liệu thống kê về hộ tịch (trong biểu STP - 03) và luật sư (trong biểu STP - 04) lấy từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 30/9/2009.
Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh thống kê số liệu trên phạm vi toàn tỉnh theo 05 biểu mẫu (theo danh Mục nêu trong Phụ lục kèm theo Công văn này). Thời Điểm lấy số liệu thống kê tính từ ngày 01/10/2008 đến hết ngày 30/9/2009.
3.2. Thời hạn gửi báo cáo: 

Các cơ quan, đơn vị gửi file điện tử các biểu thống kê nêu tại Điểm 3.1 đến Vụ Kế hoạch - Tài chính theo địa chỉ: khtc@moj.gov.vn để theo dõi chung; đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản đến Văn phòng Bộ (kèm file điện tử đến địa chỉ: tonghopvpb@moj.gov.vn) trước ngày 15/11/2009 để tổng hợp, phục vụ việc tổng kết công tác của Ngành năm 2009.  
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ với Vụ Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 08048102 để được hướng dẫn, giải đáp./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
	BỘ TRƯỞNG




Hà Hùng Cường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THA-01

		Đơn vị thống kê: ………………….																								Biểu mẫu THA-01

														THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

														TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 200…..

														(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

		Số
TT		Đơn vị		Tổng số				Đơn khiếu nại (KN) thuộc thẩm quyền giải quyết								Đơn KN không thuộc thẩm quyền giải quyết				Kết quả giải quyết đơn KN						Đơn KN chưa giải
quyết xong và chuyển
kỳ sau

						Đơn KN		Việc KN		KN hành vi và quyết định của Chấp hành viên		KN hành vi và quyết định của Thủ trưởng cơ quan thi hành án		KN
lần 1		KN
lần 2		Thuộc 
thẩm
quyền cơ
quan khác		Thuộc thẩm quyền cơ 
quan thi hành án khác		KN đúng toàn bộ		KN
đúng một
phần		KN
sai toàn bộ

		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=2-8-9-10-11-12

		1		Cấp tỉnh

		2		Cấp huyện

		3

		4

				Cộng

																								……….., ngày…….tháng……năm 200……

						Người lập biểu																		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

						(Ký, ghi rõ họ tên)																		(Ký, ghi rõ họ tên)





THA-02

		Đơn vị thống kê: ………………….																Biểu mẫu THA-02

										THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

										TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 200…..

										(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

		Số
TT		Đơn vị		Tống số tố cáo		Tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án				Tố cáo không
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án		Kết quả giải quyết						Tố cáo chưa giải quyết xong và chuyển
kỳ sau

								Tố cáo Chấp hành viên		Tố cáo thẩm tra viên và cán bộ, công chức khác				Tố cáo đúng toàn bộ		Tố cáo đúng một phần		Tố cáo sai toàn bộ

		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9=2-5-6-7-8

		1		Cấp tỉnh

		2		Cấp huyện

		3

		4

		5

		6

		7

				Cộng

																……….., ngày…….tháng……năm 200……

				Người lập biểu												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên)





THA -03

		Đơn vị thống kê: ………………….																		Biểu mẫu THA-03

												THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

												TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 200….

												(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến         ngày         tháng          năm          )

																		(Tiền phạt: đơn vị tính: 1.000 đồng)

		Số
TT		Đơn vị		Kỳ trước chuyển sang				Xử phạt vi phạm hành chính phát sinh trong kỳ báo cáo				Đã thi hành xong				Chuyển kỳ sau

						Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt

		0		1		2		3		4		5		6		7		8=(2+4)-6		9=(3+5)-7

		1		Cấp tỉnh

		2		Cấp huyện

		3

		4

				Cộng

																………., ngày           tháng        năm

				Người lập biểu												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Bieu mau 05 ve viec

		Biểu số: 05-TK/THA.T1						TỔNG HỢP										Đơn vị báo cáo:

		Ban hành theo Quyết định						KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN VỀ VIỆC										..............................................................

		số 02/2006/QĐ-BTP						Thời gian: từ ……/…../200.... đến ……/…../200….										Đơn vị  nhận báo cáo:

		ngày 14 tháng 04 năm 2006																..............................................................

		của Bộ trưởng Bộ Tư pháp																Ngày nhận báo cáo:……………………

																		(Đơn vị tính:Việc)

		KÍ		LOẠI VIỆC		TỔNG		DÂN SỰ  TRONG		DÂN		HÔN NHÂN		KINH		LAO		HÀNH		PHÁ		CÁC LOẠI

		HIỆU		VIỆC THI HÀNH ÁN		SỐ		HÌNH SỰ		SỰ		& GIA  ĐÌNH		TẾ		ĐỘNG		CHÍNH		SẢN		VIỆC KHÁC

		A		B		1		2		3		4		7		8		9		10		11

		I		SỐ  THỤ LÝ

		1		Số năm trước chuyển sang

		2		Số  thụ lý mới

		I.1		SỐ UỶ THÁC THI HÀNH ÁN

		I.2		SỐ  PHẢI THI HÀNH

		I.2A		Số có điều kiện thi hành

		a.1		Số  thi hành xong

		1		Xong  hoàn toàn

		2		Thi hành đều

		3		Đình chỉ thi hành án

		a.2		Số đang giải quyết

		1		Thi hành dở dang

		2		Chưa thi hành được

		I.2B		Số chưa có điều kIện thi hành

		1		Hoãn thi hành án

		2		Tạm đình chỉ thi hành án

		3		Trả đơn yêu cầu thi hành án

		4		Lý do khác

		ii		TỶ LỆ (đơn vị tính: %)

		1		Có điều kiện/ Số phải thi hành

		2		T. hành xong/ Có Đ.kiện T.hành





Phan tich 05 (1)

		PHÂN TÍCH SỐ TIÊU CHÍ

		I- TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN

		1-CƠ QUAN THA TẠM ĐÌNH CHỈ

		2- TOÀ ÁN TẠM ĐÌNH CHỈ

		Có xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm						Rút

		Chấp nhận kháng nghị				Bác		kháng nghị

		Chấp nhận toàn bộ		Chấp nhận một phần		kháng nghị

		3- VIỆN KIỂM SÁT TẠM ĐÌNH CHỈ

		Có kháng nghị đốc thẩm, tái thẩm						Rút

		Chấp nhận kháng nghị				Bác		kháng nghị

		Chấp nhận toàn bộ		Chấp nhận một phần		kháng nghị

		II- HOÃN THI HÀNH ÁN

		1- CƠ QUAN THI  HÀNH ÁN  HOÃN

		Điểm a, Khoản 1, Điều 26

		Điểm b, Khoản 1, Điều 26

		Điểm c, Khoản 1, Điều 26

		Điểm đ, Khoản 1, Điều 26

		2- TOÀ ÁN YÊU CẦU

		Có				Không có kháng nghị

		kháng nghị				có văn bản trả lời              Không có văn bản trả lời

		3- VIỆN KIỂM SÁT YÊU CẦU

		Có				Không có kháng nghị

		kháng nghị				có văn bản trả lời              Không có văn bản trả lời

		III- LÝ DO KHÁC

		Án tuyên không rõ

		Chưa thống nhất ý kiến

		Tài sản kê biên hoặc  phải giao chưa xử lý được

		Tạm ngừng thi  hành án để giải quyết khiếu nại





Phan tich 05 (2)

		

		IV-   SỐ VIỆC THI HÀNH XONG HOÀN TOÀN

		THỰC HIỆN XONG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN				DO

		Do tự nguyện		Do cưỡng chế		MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN

		V - ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN

		CĂN CỨ		SỐ LƯỢNG		ĐÌNH CHỈ ĐÚNG		ĐÌNH CHỈ SAI

		Khoản 1, Điều 28

		Khoản 2, Điều 28

		Khoản 3, Điều 28

		Khoản 4, Điều 28

		Khoản 5, Điều 28

		Khoản 6, Điều 28

		Khoản 7, Điều 28

		Khoản 8, Điều 28

						…………, ngày……… tháng……… năm…………

		NGƯỜI LẬP BIỂU				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Bieu mau 06- gia tri

		Biểu số: 06-TK/THA.T1				TỔNG HỢP						Đơn vị báo cáo:

		Ban hành theo Quyết định				KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN VỀ GIÁ TRỊ						..............................................................

		số 02/2006/QĐ-BTP				Thời gian: từ ……/…../200.... đến ……/…../200….						Đơn vị  nhận báo cáo:

		ngày 14 tháng 04 năm 2006										..............................................................

		của Bộ trưởng Bộ Tư pháp										Ngày nhận báo cáo:……………………

												(Đơn vị tính:1000 đ)

		KÍ				TỔNG SỐ						GHI

		HIỆU				TỔNG		TIỀN		TÀI SẢN		CHÚ

		a		b		1		2		3		4

		I		SỐ  THỤ LÝ

		1		Số năm trước chuyển sang

		2		Số  thụ lý mới

		I.1		SỐ UỶ THÁC THI HÀNH ÁN

		I.2		SỐ  PHẢI THI HÀNH

		I.2.A		Số có điều kiện thi hành

		1		Số  thi hành xong

		2		Số miễm, giảm nghĩa vụ T.H.A

		3		Đình chỉ Thi hành án

		4		Số chưa thi hành

		I.2.B		Số chưa có Đ.kIện T.hành

		1		Hoãn Thi hành án

		2		Tạm đình chỉ thi hành án

		3		Trả đơn yêu cầu thi hành án

		4		Lý do khác

				*Lưu ý : tài sản được ước tính thành tiền

		II		TỶ LỆ (đơn vị tính: %)

		1		Có điều kiện/ T.số thi hành

		2		T. hành xong/ Có Đ.kiện T.hành



Các  khoản thu

thi hành án

giá trị



Phân tích 06

		PHÂN TÍCH MỘT SỐ TIÊU CHÍ

		TT		TIÊU CHÍ		TIỀN		TÀI SẢN		GHI CHÚ

		A		LÝ DO KHÁC

		1		Án tuyên không rõ

		2		Chưa thống nhất  kiến

				Tài sản kê biên hoặc phải giao

		3		nhưng chưa xử lý được

		B		HOÃN THI HÀNH ÁN

		1		Thi hành án hoãn

		a		Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 26

		b		Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 26

		b		Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 26

		d		Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 26

		2		Toà án yêu cầu

		3		Viện Kiểm sát  yêu cầu

		C		TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN

		1		Thi hành án tạm đình chỉ

		2		Toà án tạm đình chỉ

		3		Viện kiểm sát tạm đình chỉ

		D		TẠM NGỪNG THI HÀNH ÁN

								…………, ngày……… tháng……… năm…………

				NGƯỜI LẬP BIỂU				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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phu luc

										PHỤ LỤC BIỂU MẪU THỐNG KÊ

										(Kèm theo Công văn số 306/BTP-KHTC ngày 16/10/2009 của Bộ Tư pháp)

		1. Biểu mẫu thống kê dành cho Sở Tư pháp (8 biểu)

		Biểu mẫu STP-01		Thống kê về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật																		2 trang

		Biểu mẫu STP-02		Thống kê tình hình phố biến, giáo dục pháp luật và hòa giải																		1 trang

		Biểu mẫu STP-03		Thống kê về hoạt động hộ tịch, lý lịch tư pháp, chứng thực,  con nuôi																		1 trang

		Biểu mẫu STP-04		Thống kê về tổ chức, hoạt động công chứng, luật sư																		2 trang

		Biểu mẫu STP-05		Thống kê về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản, giám định																		1 trang

		Biểu mẫu STP-06		Thống kê tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp																		1 trang

		Biểu mẫu STP-07		Thống kê tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp																		2 trang

		Biểu mẫu số 17-TP		Báo cáo số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý																		1 trang

		(Biểu mẫu số 17-TP ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý)

		2. Biểu mẫu thống kê dành cho cơ quan Thi hành án dân sự  (5 biểu)

		Biểu mẫu THA-01		Thống kê tình hình giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự																		1 trang

		Biểu mẫu THA-02		Thống kê tình hình giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự																		1 trang

		Biểu mẫu THA-03		Thống kê tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự																		1 trang

		Biểu mẫu số 05-TK/THA.T1		Tổng hợp kết quả thi hành án về việc																		3 trang

		Biểu mẫu số 06-TK/THA.T1		Tổng hợp kết quả thi hành án về giá trị																		2 trang

		(Biểu mẫu số 05-TK/THA.T1, biểu mẫu số 06-TK/THA.T1 ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự)
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STP1

		Đơn vị thống kê: Sở Tư pháp………………….																														Biểu mẫu STP-01

																						THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 200….

																						(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

		XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL)																																THẨM ĐỊNH VBQPPL

		Tổng số VBQPPL cơ quan Tư pháp được giao																																Tổng số VBQPPL đã ban hành trên toàn tỉnh

		Chủ trì soạn thảo								Phối hợp soạn thảo								Chủ trì soạn thảo đã được ban hành								Phối hợp soạn thảo đã được ban hành

		Xã		Huyện		Tỉnh		Cộng		Xã		Huyện		Tỉnh		Cộng		Xã		Huyện		Tỉnh		Cộng		Xã		Huyện		Tỉnh		Cộng		Xã		Huyện		Tỉnh		Cộng

		1		2		3		4=1+2+3		5		6		7		8=5+6+7		9		10		11		12=9+10+11		13		14		15		16=13+14+15		17		18		19		20=17+18+19

						THẨM ĐỊNH VBQPPL								KIỂM TRA VBQPPL

						Tổng số VBQPPL cơ quan Tư pháp cấp tỉnh, huyện đã thẩm định/Tư pháp xã đã có ý kiến								Tổng số VBQPPL đã kiểm tra						Tổng số VBQPPL phát hiện có vi phạm						Tổng số VBQPPL vi phạm đã kiến nghị xử lý						Tổng số VBQPPL kiến nghị xử lý đã xử lý xong

						Xã		Huyện		Tỉnh		Cộng		Huyện		Tỉnh		Cộng		Huyện		Tỉnh		Cộng		Huyện		Tỉnh		Cộng		Huyện		Tỉnh		Cộng

						21		22		23		24=21+22+23		25		26		27=25+26		28		29		30=28+29		31		32		33=31+32		34		35		36=34+35

				Ghi chú:

				Cột số 21: Tổng số VBQPPL do Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã phát biểu ý kiến theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2009

				của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

				Cột số 25, 26: Tổng số văn bản đã kiểm tra: chỉ thống kê số văn bản đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền

																																………., ngày           tháng        năm

										Người lập biểu																						GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

										(Ký, ghi rõ họ tên)																						(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





STP 2

		Đơn vị thống kê: Sở Tư pháp ………………….																				Biểu mẫu STP-02

												THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HÒA GIẢI NĂM 200….

												(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

		PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT(PL)														HÒA GIẢI

		Số cuộc tuyên truyền PL theo hình thức tuyên truyền miệng		Số lượt người được tuyên truyền PL theo hình thức tuyên truyền miệng		Số tài liệu phát hành (bộ)		Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật								Số thôn, tổ dân phố và tương đương		Số tổ hòa giải		Số hòa giải viên		Số vụ, việc nhận hòa giải		Số vụ, việc hòa giải thành

								Báo cáo viên				Tuyên truyền viên		Cộng

								Cấp tỉnh		Cấp huyện

		1		2		3		4		5		6		7=4+5+6		8		9		10		11		12

		Ghi chú:

		Cột 3: Số tài liệu phát hành (bộ): bao gồm tất cả các tài liệu phát hành bằng văn bản, tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa hình và băng đĩa tiếng.

																				………., ngày           tháng        năm

				Người lập biểu																GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

				(Ký, ghi rõ họ tên)																(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





STP 3

		Đơn vị thống kê: Sở Tư pháp………………….																																										Biểu mẫu STP-03

																										THỐNG KÊ VỀ HOẠT ĐỘNG HỘ TỊCH, LÝ LỊCH TƯ PHÁP, CHỨNG THỰC, CON NUÔI NĂM 200….

																										(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

		HỘ TỊCH																						LÝ LỊCH TƯ PHÁP(LLTP)						CHỨNG THỰC						CON NUÔI

		Tổng số đăng ký khai sinh														Tổng số đăng ký kết hôn						Tổng số đăng ký khai tử		Tổng số phiếu LLTP đã cấp						Tổng số việc chứng thực				Tổng số lệ phí thu được (Đơn vị tính: 1.000 đồng)		Trong nước						Có yếu tố nước ngoài						Tổng cộng

		Trong nước						Có yếu tố nước ngoài						Tổng cộng		Trong nước		Có yếu tố nước ngoài		Cộng				Cho công dân VN		Cho người nước ngoài		Cộng		Theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP		Hợp đồng, giao dịch				Nam		Nữ		Cộng		Nam		Nữ		Cộng

		Nam		Nữ		Cộng		Nam		Nữ		Cộng

		1		2		3=1+2		4		5		6=4+5		7=3+6		8		9		10=8+9		11		12		13		14=12+13		15		16		17		18		19		20=18+19		21		22		23=21+22		24=20+23

		Ghi chú:

		Cột 1, 2: Tổng số đăng ký khai sinh trong nước chia theo giới tính: bao gồm số đăng ký đúng hạn, quá hạn và đăng ký lại việc sinh

		Cột 4, 5: Tổng số đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài chia theo giới tính: bao gồm số đăng ký đúng hạn, quá hạn và đăng ký lại việc sinh

		Cột 8, 9: Tổng số đăng ký kết hôn: bao gồm số đăng ký đúng hạn, quá hạn và đăng ký lại việc kết hôn.

		Cột 11: Tổng số đăng ký khai tử: bao gồm số đăng ký đúng hạn, quá hạn và đăng ký lại

																																				………., ngày           tháng        năm

														Người lập biểu																						GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

														(Ký, ghi rõ họ tên)																						(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





STP 4

		Đơn vị thống kê: Sở Tư pháp ………………….																										Biểu mẫu STP-04

																		THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG, LUẬT SƯ NĂM 200….

																		(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

				CÔNG CHỨNG (CC)

				Tổng số tổ chức hành nghề công chứng						Tổng số công chứng viên						Tổng số việc công chứng						Tổng số phí thu được (Đơn vị tính: 1.000 đồng)				Tổng số nộp ngân sách (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

				Phòng CC		Văn phòng CC		Cộng		Phòng CC		Văn phòng CC		Cộng		Phòng CC		Văn phòng CC		Cộng		Phòng CC		Văn phòng CC		Phòng CC		Văn phòng CC		Cộng

				1		2		3=1+2		4		5		6=4+5		7		8		9=7+8		10		11		12		13		14=12+13

				Ghi chú:

				Cột  4, 5: Tổng số công chứng viên thực tế hành nghề trên địa bàn tỉnh

		LUẬT SƯ

		Số tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại địa phương						Tổng số luật sư tại địa phương				Số lượng vụ việc								Doanh thu (Đơn vị tính: 1.000 đồng)						Tổng số nộp ngân sách (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

		Tổ chức trong nước		Tổ chức nước ngoài		Cộng		Thuộc Đoàn luật sư địa phương		Thuộc tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài		Tranh tụng		Tư vấn		Khác		Cộng		Tổ chức trong nước		Tổ chức nước ngoài		Cộng		Tổ chức trong nước		Tổ chức nước ngoài		Cộng

		15		16		17=15+ 16		18		19		20		21		22		23=20+21+22		24		25		26=24+25		27		28		29=27+28

																								………., ngày           tháng        năm

						Người lập biểu																		GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

						(Ký, ghi rõ họ tên)																		(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





STP 5

		Đơn vị thống kê: Sở Tư pháp ………………….																																				Biểu mẫu STP-05

																				THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, GIÁM ĐỊNH NĂM 200….																								`

																				(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

		BÁN ĐẤU GIÁ (BĐG) TÀI SẢN																						GIÁM ĐỊNH

		Tổ chức BĐG				Tổng số hợp đồng đã ký kết				Tổng số hợp đồng đã thực hiện (BĐG thành)				Tổng số phí thu được       (Đơn vị tính: 1.000 đồng)				Tổng số nộp ngân sách      (Đơn vị tính: 1.000 đồng)						Số giám định viên tư pháp										Số người  giám định tư pháp theo vụ việc

		Trung tâm dịch vụ BĐG		Doanh nghiệp BĐG		Trung tâm dịch vụ BĐG		Doanh nghiệp BĐG		Trung tâm dịch vụ BĐG		Doanh nghiệp BĐG		Trung tâm dịch vụ BĐG		Doanh nghiệp BĐG		Trung tâm dịch vụ BĐG		Doanh nghiệp BĐG		Cộng		Pháp y		Pháp y tâm thần		Kỹ thuật HS		Lĩnh vực khác		Cộng		Pháp y		Pháp y tâm thần		Kỹ thuật HS		Lĩnh vực khác		Cộng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11=9+10		12		13		14		15		16=12+13+14+15		17		18		19		20		21=17+18+19+20

																														………., ngày           tháng        năm

						Người lập biểu																								GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

						(Ký, ghi rõ họ tên)																								(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





STP 6

		Đơn vị thống kê: Sở Tư pháp ………………….																				Biểu mẫu STP-06

														THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO,

														TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP NĂM 200…

														(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

		KHIẾU NẠI												TỐ CÁO

		Tổng số đơn khiếu nại						Số đơn khiếu nại đã giải quyết xong				Số đơn khiếu nại chuyển kỳ sau		Tổng số đơn tố cáo						Số đơn tố cáo đã giải quyết xong				Số đơn tố cáo chuyển kỳ sau

		Kỳ trước chuyển sang		Tổng số đơn mới nhận		Cộng		Theo thẩm quyền		Đơn không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại				Kỳ trước chuyển sang		Tổng số đơn mới nhận		Cộng		Theo thẩm quyền		Chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

		1		2		3=1+2		4		5		6=3-4-5		7		8		9=7+8		10		11		12=9-10-11

																				………., ngày           tháng        năm

						Người lập biểu														GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

						(Ký, ghi rõ họ tên)														(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





STP 7

		Đơn vị thống kê: Sở Tư pháp ………………….																																Biểu mẫu STP-07

																				THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP NĂM 200….

																				(Thời gian từ: ngày         tháng          năm           đến ngày         tháng          năm              )

																																		(Tiền phạt: đơn vị tính: 1.000 đồng)

		Kỳ trước chuyển sang				Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) phát sinh trong kỳ báo cáo

		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Luật sư				Bán đấu giá tài sản				Công chứng				Chứng thực				Hộ tịch				Cho, nhận, nuôi con nuôi				Lĩnh vực khác				Tổng cộng số việc		Tổng cộng số tiền phạt

						Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=3+5+7+9+11+13+15		18=4+6+8+10+12+14+16

		Đã thi hành xong																																Chuyển kỳ sau

		Luật sư				Bán đấu giá tài sản				Công chứng				Chứng thực				Hộ tịch				Cho, nhận, nuôi con nuôi				Lĩnh vực khác				Tổng cộng số việc đã thi hành xong		Tổng cộng số tiền phạt đã thi hành xong		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt

		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt		Tổng số việc		Tổng số tiền phạt

		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33=19+21+23+25+27+29+31		34=20+22+24+26+28+30+32		35=(1+17)-33		36=(2+18)-34

		Người lập biểu																														………., ngày           tháng        năm

		(Ký, ghi rõ họ tên)																														GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

																																(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Bieu 17-TGPL

		Mẫu số 17- TP-TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

																		(Theo Thông tư 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ

																		trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý)

				UBND TỈNH/TP...																						CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				SỞ TƯ PHÁP																						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

				Số: .........../BC-STP																		.........., ngày ..... tháng ..... năm 200.....

																		BÁO CÁO SỐ LIỆU VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

																		(Từ ngày ......…/200….. đến ..…/..…/200..…)

		I. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý

		Người         thực hiện		Lĩnh vực																		Hình thức										TS (9b)		Địa điểm

				HS (1)		DS (2)		HN GĐ (3)		HC KN (4)		ĐĐ (5)		LĐ (6)		PL UĐ (7)		K (8)		TS (9a)		Tư vấn		TGTT (10)				ĐD NTT (13)		HK (14)				TS (15)		LĐ (16)		K (17)

																								ĐD (11)		BC (12)

		TGV (18)

		CTV-LS (19)

		CTVK (20)

		Tổng số

		II. Tổng số người được trợ giúp pháp lý

								Người nghèo      (21)				Người có công (22)				Người già     (23)				Trẻ em (24)				Người tàn tật         (25)				Người dân tộc (26)				Khác				Tổng số

		Nam

		Nữ

		Tổng số

		Nơi nhận:																												GIÁM ĐỐC

		-																												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		- Lưu: VT.

		Ghi chú:

		(1): Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự

		(2): Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự

		(3): Pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em

		(4): Pháp luật hành chính, khiếu nại tố cáo và tố tụng hành chính

		(5): Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng

		(6): Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm

		(7): Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác

		(8): Lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo

		hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

		(9a, 9b): Tổng số

		(10): Tham gia tố tụng

		(11): Đại diện

		(12): Bào chữa

		(13): Đại diện ngoài tố tụng

		(14): Hình thức trợ giúp khác

		(15): Trụ sở

		(16): Lưu động

		(17): Khác

		(18): Trợ giúp viên pháp lý

		(19): Cộng tác viên là luật sư

		(20): Cộng tác viên khác

		(21): Người nghèo

		(22): Người có công với cách mạng

		(23): Người già cô đơn không nơi nương tựa

		(24): Trẻ em không nơi nương tựa

		(25): Người tàn tật không nơi nương tựa

		(26): Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.



Diện

Giới




